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Bạn đang xem: Charged là gì

charge
charge /tʃɑ:dʤ/ danh từ vật mang, vật chở, vật gánh; gánh nặng ((nghĩa đen) & (nghĩa
bóng))to be a charge on someone: là gánh nặng cho ai, để cho ai phải nuôi nấng số đạn
nạp, số thuốc nạp (vào súng); điện tích (nạp vào ắc quy); sự nạp điện, sự tích điện tiền
phải trả, giá tiền, tiền công, tiền thù laofree of charge: không phải trả tiềnno charge for
admission: vào cửa không mất tiềnlist of charges: bảng giá (tiền) sự gánh vác (một khoản
phí tổn, mọi sự chi phí)to do something at one”s own charge: làm việc gì phải gánh vác lấy
mọi khoản chi phí nhiệm vụ, bổn phận, trách nhiệm sự trông nom, sự coi sócto be in
charge of somebody: phải trông nom ai người được giao cho trông nom, vật được giao
cho trông nom (tôn giáo) những con chiên của cha cốto take charge of something; to
take something in charge: chịu trách nhiệm trông nom cái gìto give somebody charge over:
giao phó cho ai trông nom (cái gì); giao trách nhiệm cho ai mệnh lệnh, huấn thị, chỉ thịparting
charge: những lời huấn thị cuối cùng lời buộc tội; sự buộc tộito bring (lay) a charge against
somebody: buộc tội ai cuộc tấn công dữ dội, cuộc đột kích ồ ạtbayonet charge: cuộc tấn
công bằng lưỡi lê (quân sự) hiệu lệnh đột kíchin charge phụ trách, trưởng, đứng đầu;
thường trực, trựcthe officer in charge: sĩ quan chỉ huy, sĩ quan thường trựcto give someone
in charge (quân sự) lại tấn công lại tranh luậnto take charge đảm đương, chịu trách
nhiệm bị buông lơi, bị buông lỏng, không ai điều khiểnstreering-wheel takes charge: tay
lái bị buông lỏng không ai cầmto take in charge bắt, bắt giam ngoại động từ nạp đạn, nạp
thuốc (vào súng); nạp điện (nghĩa bóng) tọng vào, nhồi nhétto charge a gun: nạp đạn vào
súngto charge a battery: nạp điện ắc quyto charge one”s memory with figures: nhồi nhét
vào trí nhớ toàn những con số tính giá, đòi trảhow much do you charge for mending this
pair of shoes?: vá đôi giày này ông tính bao nhiêu? tính vào, bắt phải chịu phí tổn, bắt phải
gánh vác; ghi sổ (nợ)please charge these goods to me: làm ơn ghi sổ những món hàng này
cho tôi giao nhiệm vụ, giao việcto be charged with an important mission: được giao một sứ
mệnh quan trọng buộc tộito be charged with murder: bị buộc tội giết người tấn công, đột
kíchto charge the enemy: tấn công quân địch bắc (súng…) đặt ngang (ngọn giáo…) tấn
côngour guerillas charged again and again: du kích của chúng ta tấn công liên tụcto charge
down upon đâm bổ vào, nhảy xổ vào
bảo chứngcharge on assets: bảo chứng trên tài sản (để vay tiền)charge on assets: bảo
chứng trên tài sảnfixed charge: bảo chứng cố địnhfixed charge coverage: mức bảo
chứng phí cố địnhfloating charge: bảo chứng không cố địnhfloating charge: báo chứng
không cố địnhprior charge: khoản bảo chứng ưu tiênprior charge: những khoản bảo
chứng ưu tiênspecific charge: bảo chứng cố địnhspecific charge: bảo chứng đặc địnhchi
phíabandonment charge: chi phí (dùng cho việc) hủy bỏadditional charge: chi phí phụ
trộiadvising charge: chi phí thông báocharge card: thẻ chi phídebit us with the charge
(to…): ghi chi phí vào tài khoản bên nợ của chúng tôidiversion charge: chi phí đổi cảng
dỡdivision of charge: sự chia chịu chi phígross charge: tổng chi phíhidden charge: chi
phí tính ngầminclusive charge: chi phí gộpinclusive charge: chi phí nộpinterest charge:



chi phí tiền lãiinterim charge: chi phí tạm thờijoint charge: chi phí vận tải liên hợplegal
charge: chi phí pháp địnhminimum charge: chi phí thấp nhấtminimum charge: chi phí tối
thiểunonrecurring charge: chi phí bất thườngnonrecurring charge: chi phí một lầnonline
charge: chi phí trong tuyến (tàu biển)particular charge: chi phí tổn thất riêngproportional
charge: chi phí thu theo tỷ lệchịu trách nhiệmtake charge of (to..): chịu trách nhiệm (quản
lý)đòi trảghi (khoản tiền thiếu) vào sổgiá tiềnkhoản vaylệ phíacceptance charge: lệ phí
chấp nhậnadvice of duration and charge: thông tin về khoảng cách liên thông và lệ
phícharge clause: điều khoản lệ phísign-on charge: lệ phí đăng kýmột khoản nợphíLCL
service charge: phí dịch vụ (công- ten-nơ) chất chungabandonment charge: chi phí
(dùng cho việc) hủy bỏacceptance charge: lệ phí chấp nhậnaccount charge: phí tài
khoảnaccrual (accrued) charge: khoản phí tồn đọngadditional charge: chi phí phụ
trộiadditional charge: phí tổn tăng thêmadmission charge: phí tham dựadvice of duration
and charge: thông tin về khoảng cách liên thông và lệ phíadvising charge: phí thủ tục
thông báo. advising charge: chi phí thông báoafter charge: mức phí trả thêmannual
depreciation charge: phí khấu hao hàng nămassignable indirect charge: phí tổn gián tiếp
có thể phân phốiassignment charge: phí thủ tục chuyển nhượngassociate charge: phụ
phíbank charge: phí ngân hàngbanking charge: điều khoản phí ngân hàngcable charge:
phí điện báocall charge: phí gọi điện thoạicancellation charge: phí hủy bỏcarrying
charge: phí chịu muacarrying charge: phí mua bất động sảncarrying charge: phí tín dụng
khoáncarrying charge: phí vận chuyểncharge card: thẻ chi phícharge clause: điều khoản
lệ phícharge collect: phí trả khi đến nơicharge collect: phí do người nhận hàng trảcharge
for ballast: phí dằn tàucharge for collection: phí nhờ thucharge for remittance: phí
chuyển tiềncharge for services: phí phục vụcharge for trouble: thù lao phícharge for
trouble: thủ tục phícharge forward: phí sẽ phải trảcirculation free of charge: phát miễn
phícommission charge: phí thủ tụccommission charge: phí đại lýconnection charge: phí
liên lạccorkage charge: lệ phícrating charge: phí vô thùngcrating charge: phí vô
giỏcustody charge: phí bảo quảndaily charge: phí tính mỗi ngày (ở khách sạn…)debit us
with the charge (to…): ghi chi phí vào tài khoản bên nợ của chúng tôideferred sales
charge: phí hoãn bándiversion charge: chi phí đổi cảng dỡdivision of charge: sự chia
chịu chi phídouble charge: thu phí gấp đôieffective charge rate: mức thu phí thực
tếexpress charge: phí phát chuyển nhanhfinance charge: phí tài trợfinance charge: phí
tài chínhfixed charge: phí cố địnhfixed charge coverage: mức bảo chứng phí cố
địnhfloating charge: phí không cố địnhgross charge: phí gộpgross charge: tổng chi
phíheavy lift charge: phí nhấc hàng nặnghidden charge: chi phí tính ngầmincluding the
service charge: gồm cả phí phục vụinclusive charge: chi phí gộpinclusive charge: chi phí
nộpinclusive charge: phí tính gộp các khoảninitial charge: phí lần đầuinitial charge: phí
đầu tiêninitial charge: phí ban đầuinland transportation charge: phí vận tải trong
nướcinterest charge: phí tài chínhinterest charge: phí lãiinterest charge: chi phí tiền
lãiinterim charge: chi phí tạm thờijoint charge: phí tổn liên đớijoint charge: chi phí vận tải
liên hợplate charge: phí phạt do chậm trảlegal charge: chi phí pháp địnhlegal charge: phí
dịch vụ pháp lýlegal charge: tụng phílegal charge: phí dịch vụ luật sựlong length charge:
phí hàng chở quá dàimanagement charge: phí quản lýmerchandise charge: phí tổn gián
tiếpminimum B/L charge: phí vận đơn tối thiểuminimum charge: chi phí thấp
nhấtminimum charge: chi phí tối thiểumortgage charge: phí ổn (dùng cho) thế
chấpmortgage charge: phí tổn (dùng cho) thế chấpnight charge: phí suất ban đêmno
charge: miễn phínonrecurring charge: chi phí bất thườngnonrecurring charge: chi phí
một lầnonline charge: chi phí trong tuyến (tàu biển)opening charge: phí khai chứng (mở
thư tín dụng)optional charge: phí chọn cảngoutward port charge: phí ra cảngpacking



charge: phí đóng bao bìparticular charge: chi phí tổn thất riêngperiod depreciation
charge: phí khấu hao trong kỳprocessing charge: phí gia côngproportional charge: phí
thu theo tỉ lệproportional charge: chi phí thu theo tỷ lệrehandling charge: phí bốc xếp lại
(hàng hóa)rehandling charge: phí chuyển cất lạisales charge: phí doanh vụservice
charge: phí dịch vụservice charge: phí phục vụservice charge: phí dịch vụ chungservice
charge: phí thủ tụcservice charge: phí nhờ vay tiềnservice charge: phí làm hàngservice
charge: phí phục vuservice charge included: gồm cả phí phục vụ (trong tiền phòng
khách sạn)sign-on charge: lệ phí đăng kýspecial lighter charge: phí dỡ hàng lên
bờstandard charge: mức phí thông thườngsurplus charge: phí thặng dưtelegram charge:
phí điện báoterminal handing charge: phí thao tác ở khu bốc dỡ (công ten nơ)terminal
handling charge: phí thao tác ở khu bốc dỡ (công te nơ)token charge: phí tượng
trưngtransaction charge: phí (Sở) giao dịchunit charge: phí cơ bảnunit charge: phí đơn
vị (điện thoại…)valuation charge: phí chuyên chở theo giávaluation charge: phí thu theo
giávolume charge: phí thu theo số lượngvolume charge: phí thu theo số lượng hàng
hóavoluntary admission charge: phí vào cửa tự nguyệnweighing charge: phí cânweight
charge: phí vận chuyển tính theo trọng lượngwithout charge: miễn phíphí tổnaccrual
(accrued) charge: khoản phí tồn đọngadditional charge: phí tổn tăng thêmassignable
indirect charge: phí tổn gián tiếp có thể phân phốijoint charge: phí tổn liên
đớimerchandise charge: phí tổn gián tiếpmortgage charge: phí tổn (dùng cho) thế
chấpparticular charge: chi phí tổn thất riêngsự chuyểnsự mangsự nạpinitial charge: sự
nạp sơ bộ hệ thống bằng tác nhân lạnhthu (một số tiền như là giá phải trả)tiền côngtiền
phải trảadditional charge: tiền phải trả thêmtiền thù laoregistered charge: tiền thù lao đã
nhập sổtính giávật cầm cốvật đợ nợvật thế chấpadditional chargethuế phụ trộiauthority
in chargecơ quan chủ quảnbalancing chargelợi ích định thuế khi bán tài sản cố
địnhbalancing chargephụ thu để cân bằngbogus chargecổ phiếu mabring a charge (to
…)đưa ra lời buộc tội
Xem thêm: Bảng Ngọc Shen Mùa 10: Cách Choi Shen Top Mùa 10 Hiệu Quả Nhất
Xem thêm: Tại Sao Phần Mềm Erp Cần Epm Là Gì ? Reviews, Tính Năng, Bảng Giá, So Sánh
o sự nạp điện; sự nạp liệu; tải trọng; lực, ứng lực; chi phí phải trả động từ o đánh thuế; trách
nhiệm; lệnh, chỉ thị § charge for depreciation : khoản khấu hao § blasting charge : chất nổ §
carriage charge : chi phí chuyên chở § collection charge : chi phí truy thu § constrant current
charge : sự nạp dòng không đổi § cylinder charge : dung lượng xi lanh § dynamite charge : sự
nạp (thuốc) dinamit § explosive charge : thuốc nổ § fixed charge : lượng tiêu hao cố định §
handing charges : chi phí xử lý (vận chuyển và quản lý), tiền trả công giúp việc § ore charge :
sự nạp quặng § overhead charge : chi phí chung; tổng chi phí § port charges : thuế cảng, các lệ
phí cảng § propellent charge : nhiên liệu phản lực § residual charge : liệu thừa, liệu cặn §
standing charge : các chi phí cố định § trickle charge : chi phí bảo dưỡng
Từ điển chuyên ngành Thể thao: Bóng đá
Charge

Tranh bóng
Từ điển chuyên ngànhThể thao: Bóng đá
CHARGE : an action when running into an opponent; legal if done from the front or side of the 3
T ball carrier 3 T ; illegal against a player without the ball or from behind .
TRANH BÓNG: động tác xông vào đối phương để lấy bóng; hợp pháp nếu đối mặt hay bên
cạnh; vi lệ nếu tranh bóng từ phía sau hay đối với cầu thủ không bóng. 1. tranh ( đgt ) : giành
nhau
Chuyên mục: KHÁI NIỆM
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